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Ngày  

A.N 

Tên Ân Nhân 

Số tiền 

Ghi Chú Ân Nhân 

Phân phối cho 5 năm 

Code USD CAD 2014 2015 2016 2017 2018 

Mar-13 1 Minh Trí (BTX 64) 200   Tùy Nhóm Học Bổng 100 100       

Mar-13 2 Mme Trà Vinh Lê - Belgique 200   Tùy Nhóm Học Bổng   100 100     

Apr-13 3 Nha Sĩ Nguyễn Thế Hùng - Montreal   100 Tùy Nhóm Học Bổng 100         

May-13 4 Đặng Kim Tuyến (BTX 69) 500   Tùy Nhóm Học Bổng   200 200 100   

May-13 5 Đỗ Quốc Trụ (Cháu Huyền Anh, BTX 69) 100   Tùy Nhóm Học Bổng 100         

May-13 6 Trương Sỹ Thực (THĐ 63) 300   Tùy Nhóm Học Bổng   200 100     

Jun-13 7 Nguyễn Huyền Anh (BTX 69) 300   Tùy Nhóm Học Bổng 100 100 100     

Jun-13 8 Phạm Long Thựơng - Los Angeles 100   Tùy Nhóm Học Bổng 100         

20-Jun-13 9 Nguyễn Quốc Quân (THĐ 69) 50   Hứa cho mỗi năm 50         

20-Jun-13 10 Phạm Mai Trang (BTX 69) 50   Tùy Nhóm Học Bổng 50         

20-Jun-13 11 Nguyễn Bích Hà (BTX 73) 50   Hứa xin thêm cho 50         

26-Jun-13 12 Nguyễn Như Dần (THĐ69)& Hạnh (BTX 74) 500   Tùy Nhóm Học Bổng   200 200 100   

23-Jul-13 13 Ngô thị Hiền (BTX 64) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

27-Jun-13 14 Bác sỹ Châu Thúy - Montreal   500 Hứa cho mỗi năm 500         

24-Jul-13 15 Nguyễn Bích Liên SJ & Anh Lộc (BTX 63) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

23-Jul-13 16 GS Nguyễn Đình Cường (GS THĐ) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

23-Jul-13 17 Hà Đào Nguyên (BTX 65) 100     100         

24-Jul-13 18 Nguyễn Nguyệt Hằng (BTX 70) 100     100         

23-Jul-13 19 Bùi Thắng Lợi (BTX 65) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

23-Jul-13 20 Đỗ Minh Tâm (BTX 71) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

26-Jun-13 21 Lisa Uyên Nguyễn (BTX 69, thế hệ 2) 100   Hứa cho mỗi năm 100         
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25-Jul-13 22 Nguyễn thị Nghĩa (BTX 73) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

28-Jul-13 23 Elizabeth Giang (BTX 64) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

29-Jul-13 24 Nguyễn Bích Liên SJ (BTX 69) 100     100         

2-Aug-13 25 Nguyễn Ngọc Giang (BTX 69) 100     100         

2-Aug-13 26 Đỗ Quốc Hương (BTX 65) 100     100         

6-Aug-13 27 Ngô Minh Thi (BTX 70) 100     100         

5-Aug-13 28 Lê thị Thành (BTX 71) 50     50         

5-Aug-13 29 Mỹ Dung Poshanu - Phan Thiết 200       100 100     

5-Aug-13 30 Lê Bạch Tuyết (Viginia) 100     100         

5-Aug-13 31 Nghiêm Hương (Ottawa)   50   50         

6-Aug-13 32 Lệnh Hồ Công Tử (Montreal)   250 Hứa cho 5 năm-500 100 150       

6-Aug-14 33 Hoàng Thiên Hương (BTX 69)   100 Tuỳ nhóm Học Bổng   100       

12-Aug-13 34 Nguyễn thị Đông (BTX 70) 50     50         

12-Aug-13 35 Nguyễn Văn Khả (THĐ 63) 50     50         

9-Aug-13 36 Nguyễn thị Mai Phương (BTX 64) 100     100         

15-Aug-13 37 GS Nguyển thị Thơm (Kim Ngân) 250     50 50 50 50 50 

19-Aug-13 38 Mme NTNM Ventura (BTX 69)  100     100         

20-Aug-13 39 Phạm thị Hồ (Võ Ngọc Thạch) (BTX69) 100     100         

5-Sep-13 40 Nguyển Thanh An (BTX 69) 100     100         

12-Sep-13 41 Diệp Nữ Hạc Cúc (BTX 70) 100     100         

19-Sep-13 42 Nguyễn Kim Anh (BTX69) 50     50         

21-Sep-13 43 Nguyễn thị Huế (BTX 67) 50     50         

19-Sep-13 44 Nghiêm thị Nhường (BTX 69) 50     50         
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25-Sep-13 45 Mme Hiếu Minh - DC 100     100         

26-Sep-13 46 Nguyễn Ngoc Dung (BTX 63)   100   100         

28-Sep-13 47 Dược Sỹ Cổ thị Ruông - Montreal   100 Tuỳ nhóm Học Bổng   100       

28-Sep-13 48 Phạm Tuyết Vân (Montreal)   200 Tuỳ nhóm Học Bổng 100 100       

28-Sep-13 49 Kim Dung - Montreal   200 Tuỳ nhóm Học Bổng 100 100       

28-Sep-13 50 YAMAHA Montreal & Anh T.S.Thực (THĐ 63)   1080 Tuỳ nhóm Học Bổng     500 300 280 

3-Oct-13 51 Nguyễn Minh Lượng - Montreal   300 Tuỳ nhóm Học Bổng   100 100 100   

5-Oct-13 52 Nguyễn Chí Hiếu - Montreal   100 Tuỳ nhóm Học Bổng   100       

6-Oct-13 53 Mme Ngọc Sang - Montr al   50 Tuỳ nhóm Học Bổng   50       

Nov 5-13 54 Mme DL San Jos  (BTX 69) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

Nov 5-13 55 Cung Diệu L  (BTX 65) 100   Tuỳ nhóm Học Bổng 100         

Nov 5-13 56 Dương thị H a (BTX 67) 50   Tuỳ nhóm Học Bổng 50         

Nov 5-13 57 Đại Hội 2012 480   Tuỳ nhóm Học Bổng     120 120 240 

Nov-8-13 58 Hoàng Kim Châu (THĐ 63) 100     100         

Nov-8-13 59 Xuân Ninh Clark (BTX 63) 100     100         

Nov 15-13 60 Tiểu Thu & BS Thành - Montreal   100   100         

Nov 19-13 61 GS Trương Văn Hoàn (THĐ)   100 Hứa cho mỗi năm 100         

Nov-19-13 62 GS Kỳ Ngọc Hảo(THĐ)   100 Hứa cho mỗi năm 100         

Nov 15-15 63 GS Trương thị Khoa Nghi (BTX)   100 Tuỳ nhóm Học Bổng 100         

20-Nov-13 64 41-Diệp Nữ Hạc Cúc (BTX 70) 400       100 100 100 100 

11-Dec-13 65 Thành Phương Liên - Montreal   60     60       

11-Dec-13 66 Trần Trung Lương, SJ, (Bảo Long 1953) 100       100       

22-Dec-13 67 Hải Tần Montreal và Nguyễn Lâm (THĐ 72)   100 Tuỳ nhóm Học Bổng   100       
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22-Dec-13 68 Lê Bích Đạo - Montreal   200 Tuỳ nhóm Học Bổng   100 100     

22-Dec-13 69 BS Thạnh và  Xuân Hương (BTX 68) 100   Hứa cho mỗi năm 100         

22-Dec-13 70 BS Thanh Hương - Montreal   500 Tuỳ nhóm Học Bổng   200 100 100 100 

22-Dec-13 71 GS Trần Phương Thu (BTX)    200 Tuỳ nhóm Học Bổng 100 100       

22-Dec-13 72 GS Trần Kim Phượng (BTX)   100 Tuỳ nhóm Học Bổng 100         

                      

    Tổng Cộng đã có tính tới 31/12/2013 6730 4690 Đã có cho mỗi năm 5200 2610 1870 970 770 

  

Cấp học Bổng cho Năm 2014 5200 11420   5200 0 0 0 0 

  
Còn lại 1530 4690   0 2610 1870 970 770 

  
 

Sửa soạn cho năm 2015-2018     Đã có cho mỗi năm 2014 2015 2016 2017 2018 

  
Chuyển từ 31/12/2013 1530 4690 

(Tính chungcho 
USD&CAD) 0 2610 1870 970 770 

26-Jan-14 73 Anh Thư BTX 69 100       100       

26-Jan-14 74 Đặng Bích Huyền Trân - San Jos  100       100       

26-Jan-14 75 Bùi Anh Trinh - Orange County 200       200       

29-Jan-14 76 Chị Đào Thị An Houston (BTX 63) 100   Tùy Nhóm Học Bổng   100       

10-Feb-14 77 Hoàng Thái (THĐ 63) 200   Tùy Nhóm Học Bổng   100 100     

12-Feb-14 78 55-Cung Diệu L  (BTX 65) 100   Tùy Nhóm Học Bổng     100     

11-Mar-14 79 Huyền Thu Cúc(BTX 65) 100       100       

22-Feb-14 80 16-GS Nguyễn Đình Cường 100       100       

14-Mar-14 81 Ph  ng  i n v  T í   c Châu    1000       400 300 300 

25-Mar-14 82 13-Ngô thị Hiền (BTX 64) 100   Hứa cho mỗi năm   100       

2-Jun-14 83 4 -Đặng Kim Tuyến (BTX 69) 200       200       

18-Mar-14 84 Nguyễn  nh Vân (BTX 65) 100       100       
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19-Mar-14 85 36- Nguyễn Mai Phương (BTX-65) 100       100       

19-Mar-14 86 Nguyễn thị Liên(BTX-65) 50       50       

19-Mar-14 87 Công tằng Tôn Nữ Dạ Tiên (BTX65) 50       50       

2-Jun-14 88 6 -Trương Sỹ Thực (THĐ 63) 200       200       

18-Jun-14 89 Tiền bán Báo Đại Hội 2012, BTL bán 30       30       

6-Jun-14 90 Anhdaodalat 200   Tùy Nhóm Học Bổng   200       

6-Jun-14 91 Thân Hữu Điện Lực (THD) Đalat 300   Tùy Nhóm Học Bổng   300       

6-Jun-14 92 GS Chu Cẩm Anh (BTX) 100       100       

6-Jun-14 93 38- Mme NTNM Ventura (BTX 69)  200       200       

6-Jun-14 94 Trần Phương Liên (BTX-74) 100       100       

6-Jun-14 95 Bùi Huệ Thu San Jose (BTX-65) 100       100       

6-Jun-14 96 35 - Nguyễn Văn Khả (THĐ 63) 50       50       

6-Jun-14 97 34 -Nguyễn Thị Đông  (BTX 70) 50       50       

6-Jun-14 98 Vũ  nh Hồng Orange County 25       25       

13-Jun-14 99 43- Nguyễn thị Huế (BTX 67) 100           100   

22-Jun-14 100 Phùng Thu n (THĐ 63) 100         100     

28-Jun-14 101 Nguyễn Như Tuyết (San Diego, BTX) 50         50     

28-Jun-14 102 Tôn Nữ Khánh Duy (BTX-77) 200         100 100   

2-Jul-14 103 13/82-Ngô thị Hiền (BTX 64)   100     100       

12-Jul-14 104 Nguyễn Lan Hương (BTX 68) 200       100 100     

13-Jul-14 105 BS Trâm Anh (GS Trương Khoa Nghi (BTX)   200     100 100     

  13-Jul-14 106 33-  Hoàng Thiên Hương (BTX 69) 100    100    

    Tổng Cộng đã có tính tới 7/15/2014 5235 5990 Đã có cho mỗi năm 0 5765 2920 1470 1070 

 


